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PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 
Hãy chọn đáp án đúng trong các câu hỏi sau, mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
Câu 1. Thông tin là gì?
A. Các văn bản và số liệu
B. Những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình. 
C. Văn bản, Hình ảnh, âm thanh
D. Hình ảnh, âm thanh, tệp tin
Câu 2. Từ nào còn thiếu trong chỗ trống?
Vật mang tin là phương tiện để … và truyền tải thông tin.
A. Tấm biển		B. Lưu trữ			C. Xử lí		D. Ghi lên
Câu 3. Vật nào dưới đây không phải là vật mang tin?
A. bút			B. truyện tranh		C. sách		D. báo
Câu 4. Từ nào còn thiếu trong chỗ trống?
Thông tin …… giúp con người đưa ra những lựa chọn tốt.
A. đúng			B. dài			C. nhanh		D. nhiều
Câu 5. Em hãy xác định các dòng sau đây đâu là dữ liệu?
A. Câu nhắc nhở của bạn em: Vào lớp lúc 7 giờ.					
B. Tiếng còi xe em nghe thấy
C. Dãy số lưu trong máy tính: 123456789		
D. Hình ảnh người đi đường khi em nhìn thấy
Câu 6. Thông tin nào dưới đây không giúp em lựa chọn trang phục tốt hơn
A. nội quy nhà trường				B. chiều cao của em
C. giá cả trang phục				D. điểm trung bình môn Toán
Câu 7. Thông tin không có khả năng gì?
A. Đem lại hiểu biết				B. Thay đổi hành động
C. Hỗ trợ dự đoán tương lai			D. Thay đổi quá khứ
Câu 8. 1 KB bằng nhiêu byte?
A. 1024 		B. 2048		C. 8		D. 100
Câu 9. Đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất trong máy tính là gì?
A. bit		B. byte		C. Megabyte	D. Gigabyte
Câu 10: Đặc điểm chính của Internet là? 
A. Tính toàn cầu.				B. Tính tương tác.
C. Tính không sở hữu.			D. Tất cả đáp án trên.
Câu 11. Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng?
A. Modem		B. Vỉ mạng		C. Ổ cắm điện		D. Hub
Câu 12: Khi nói: Internet có thể truyền tải thông tin dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh, video,…là đang nói về đặc điểm nào của Internet?
A. Tính dễ tiếp cận.				B. Tính đa dạng
C. Tính ẩn danh					D. Tất cả đáp án trên.
PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai, mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
Câu 1: Bạn Khoa vẽ biểu đồ trên giấy như sau:
[image: Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 1 (có đáp án): Thông tin và dữ liệu | Kết nối tri thức]
a. Tờ giấy của bạn Khoa đóng vai trò là vật mang tin
b. Bạn Khoa dành nhiều thời gian nhất cho việc học tập
c. Các con số hiển thị trên biểu đồ chính là dữ liệu
d. Biểu đồ trên giúp bạn Khoa tổng hợp được thời gian phân bổ hàng ngày, từ đó có được điều chỉnh phù hợp
Câu 2: Cho dãy bit sau: 110
a. Dãy bit trên không hợp lệ do mỗi dãy bit phải có tối thiểu 8 ký tự
b. Dãy bit trên không hợp lệ do thiếu số 0 ở đầu dãy
c. Dãy bit trên sử dụng để biểu diễn số “Một trăm mười”
d. Nếu thay đổi dãy bit thành 111, dãy sẽ tương ứng với số 7 trong hệ thập phân
Câu 3. Trong một phòng Tin học ở trường Trung học cơ sở:
a. Bắt buộc phải có mạng máy tính thì mới sử dụng được các máy tính trong phòng
b. Phòng Tin học chỉ có thể sử dụng mạng Internet, không dùng được mạng cục bộ
c. Tốc độ kết nối mạng sẽ nhanh hơn khi sử dụng mạng có dây
d. Khi kết nối mạng và cài đặt đủ phần mềm, cả phòng Tin học có thể dùng chung một máy in duy nhất.
Câu 4. Cho danh sách các thiết bị được nối vào mạng như sau: Máy tính xách tay, máy tính để bàn, bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, điện thoại di động.
a. Điện thoại di động là kết nối không dây
b. Bộ định tuyến là thiết bị đầu cuối
c. Kết nối máy tính để bàn và máy tính xách tay với nhau để tiết kiệm điện hơn
d. Việc truy cập Internet của mạng máy tính trên phải thực hiện luân phiên, ví dụ nếu điện thoại đang kết nối mạng thì máy tính phải đợi đến lượt mới sử dụng Internet được.
PHẦN III: Tự luận
Câu 1 (1 điểm): Em hãy nêu tầm quan trọng của thông tin với con người?
Câu 2 (1 điểm): 1 bộ phim có dung lượng là 256MB, 1 USB dung lượng 4GB. USB này có thể chứa được khoảng bao nhiêu bộ phim có dung lượng như vậy?
Câu 3 (1 điểm): Trình bày các lợi ích của Internet?
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